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	         Thứ …. ngày … tháng … năm 2021

   ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1     

(Kiểm tra đọc)

Năm học 2020 - 2021

(Thời gian làm bài: 35 phút)


* Đọc thầm bài văn sau.

	Cây trong vườn

     Khu vườn nhà Loan không rộng lắm. Nó chỉ bằng một cái sân nhỏ nhưng có bao nhiêu là cây. Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói bằng quả. Cây khoai, cây dong nói bằng củ, bằng rễ…Phải yêu vườn như Loan mới hiểu được lời nói của các loài cây.

    Cũng trên một mảnh vườn, sao lời cây ớt cay, lời cây sung chát, lời cây cam ngọt, lời cây móng rồng thơm như mít chín, lời cây chanh chua…

                                                                                                 Trần Mạnh Hảo                                                                                            


* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây hoặc làm theo yêu cầu bài tập.

1. Khu vườn nhà Loan rộng như thế nào?

a. Rộng bằng một cái sân to


b. Rộng bằng một cái sân nhỏ

c. Rộng mênh mông

2. Vì sao Loan hiểu được lời nói của các cây trong vườn?

a. Vì Loan rất yêu vườn cây.

b. Vì ngày nào Loan cũng tưới cây.

c. Vì Loan thích ngắm vườn cây.

3. Hãy chọn một ý đúng dưới đây để điền vào chỗ chấm cho phù hợp.


a. một tiếng nói riêng

b. những tiếng nói riêng

c. nhiều tiếng nói riêng

4.  Em thấy khu vườn nhà Loan như thế nào? Hãy viết câu trả lời của em.
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
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I. Chính tả (Tập chép) (6 điểm)
	               Quê hương

	      Quê hương là một tiếng ve,

	Lời ru của mẹ trưa hè à ơi.

	      Dòng sông con nước đầy vơi,

	Quê hương là một góc trời tuổi thơ.


II. Bài tập (4 điểm) 
1. Điền vào chỗ trống
	      a)  l hay n?

         …..ong lanh
	b)  uê hay êu?

         hoa h…….. 




2. Chọn tiếng phù hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm. 

       a. Lũy ……………… xanh mát. (che/tre) 

       b. Hôm nay là ngày ………………. nhật của bé. (sinh/xinh)

3. Viết từ thích hợp với mỗi tranh dưới đây.
                       a                                                         b
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4. Quan sát tranh rồi viết 1 - 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B
HƯỚNG DẪN 

CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 1

(Môn Tiếng Việt)

Năm học 2020 - 2021

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)  

I. Đọc thành tiếng  (6 điểm)

- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc; phát âm rõ các vần khó, cần phân biệt: 1 điểm  

- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng): 1 điểm 

- Âm lượng đọc vừa đủ nghe: 1 điểm  

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (40 – 60 tiếng/1 phút): 1 điểm  

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 1 điểm  

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm  

II. Đọc hiểu (4 điểm)

	Câu – điểm
	1 – 1 điểm
	2  – 1 điểm

	Đáp án
	b
	a


3. HS chọn đúng ý thứ nhất và viết thành câu: 

   Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng - 1 điểm

4. HS viết thành câu trả lời đúng câu hỏi - 1 điểm
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)  

I. Chính tả: Nghe viết  (6 điểm)   

+ Tốc độ đạt yêu cầu (30 - 35 chữ/15 phút): 2 điểm 

+ Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ nhỏ: 1 điểm 

+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 2 điểm  

+ Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm 

II. Bài tập chính tả. (4 điểm)

1. (1 điểm) Điền vào chỗ trống
Mỗi chỗ điền đúng ghi 0.5 điểm  
2. (1 điểm) Chọn đúng mỗi tiếng và viết vào chỗ trống được 0,5 điểm


a. Lũy tre xanh mát. 

b. Hôm nay là ngày sinh nhật của bé. 

3. (1 điểm) Viết đúng chính tả mỗi từ thích hợp vào dưới mỗi tranh được 0,5 điểm
- bắp ngô          - con tôm

4. (1 điểm) Quan sát tranh và viết 1 câu về nội dung tranh


- Viết được thành câu, không mắc lỗi chính tả được 1 điểm…Học sinh không viết hoa không trừ điểm.

- Ví dụ: Cô giáo say sưa giảng bài/ Cô giáo giảng bày say sưa/ …..

---------------------------------------------------------------------------------------------------

* Lưu ý khi chấm bài KTĐK môn Tiếng Việt
- Bài kiểm tra được giáo viên cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân.
- Yêu cầu giáo viên chấm thực hiện:
 + Ghi điểm thành phần vào từng câu, từng bài, (không ghi điểm trừ).
+ Ghi rõ đúng (Đ), sai (S).
+ Ghi rõ lời nhận xét để học sinh hiểu lí do mình bị trừ điểm.
+ Khi chấm chính tả, giáo viên cần gạch chân chữ viết sai, đánh dấu tích (V) vào lỗi do viết thiếu chữ.
(Không cho điểm tối đa nếu học sinh viết chưa sạch, đẹp)
- Khối chuyên môn thống nhất biểu điểm chi tiết trước khi chấm bài và thực hiện chấm chung 3 => 5 bài.
Mỗi cây có một đời sống riêng,……………………………………














